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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2019


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia tặng quà bánh, quần áo cho trẻ em

MÁI ẤM THIÊN THẦN

 Ngày 12/05/2019 (Chủ nhật)

của Khoa Công nghệ may thời trang

	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Lớp học
	Ghi chú

	1
	18004040
	Đinh Ngọc Cẩm
	18C1-CNM2
	[image: image1]xe buýt

	2
	18002598
	Đinh Thị Dung
	18C1-CNM2
	xe máy

	3
	18000076
	Nguyễn Thị Dung
	18C1-CNM2
	xe máy

	4
	18004776
	Nguyễn Mai Hạ
	18C1-CNM2
	xe máy

	5
	18004489
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18C1-CNM2
	[image: image2]xe buýt

	6
	18003846
	Võ Thị Mỹ Kiều
	18C1-CNM2
	xe máy

	7
	18003636
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18C1-CNM2
	xe máy

	8
	18005078
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	18C1-CNM2
	xe máy

	9
	18004204
	Võ Thị Bích Ngọc
	18C1-CNM2
	xe máy

	10
	18002391
	Phạm Thị Quế Nhi
	18C1-CNM2
	xe máy

	11
	18004738
	Triệu Yến Nhi
	18C1-CNM2
	xe máy

	12
	18004851
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	18C1-CNM2
	xe máy

	13
	18005023
	Nguyễn Thị My
	18C1-CNM2
	xe máy

	14
	18001975
	Nguyễn Thị Mộng  Nghi
	18C1-CNM2
	xe máy

	15
	18004346
	Nguyễn Kỹ  Nguyên
	18C1-CNM2
	xe máy

	15
	18004758
	Nguyễn Huỳnh Như
	18C1-CNM2
	xe máy

	1
	18004232
	Võ Thị Diệu
	18C1-CNM1
	[image: image3]xe máy

	2
	18004904
	Đỗ Thị Ngọc Dung
	18C1-CNM1
	[image: image4]xe buýt

	3
	18002101
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1
	[image: image5]xe buýt

	4
	18002896
	Phạm Hiếu Lam
	18C1-CNM1
	[image: image6]xe buýt

	5
	18004467
	Huỳnh Thị Mỹ Lẹ
	18C1-CNM1
	[image: image7]xe buýt

	6
	18001545
	Bùi Thị Bích Ngân
	18C1-CNM1
	[image: image8]xe buýt

	7
	18000677
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18C1-CNM1
	[image: image9]xe buýt

	8
	18004150
	Lý Thảo Nhi
	18C1-CNM1
	[image: image10]xe máy

	9
	18000010
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1
	[image: image11]xe buýt

	10
	18004233
	Trần Thị Hồng Nhung
	18C1-CNM1
	[image: image12]xe buýt

	11
	17001781
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1
	[image: image13]xe buýt

	12
	18003159
	Đặng Thị Thùy Phương
	18C1-CNM1
	[image: image14]xe buýt

	13
	18002104
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	18C1-CNM1
	[image: image15]xe buýt

	14
	18003513
	Lê Thị Cẩm Tiên
	18C1-CNM1
	[image: image16]xe buýt

	15
	18002720
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18C1-CNM1
	[image: image17]xe buýt

	16
	18005259
	Phạm Thị Trang
	18C1-CNM1
	[image: image18]xe buýt

	17
	18004541
	Nguyễn Thị Tươi
	18C1-CNM1
	[image: image19]xe buýt

	18
	16002523
	Đinh Thị Phương Thủy
	16C1-MTT2
	

	19
	16003269
	Bùi Thị Mỹ Nương
	16C1-MTT2
	

	20
	16002344
	Vũ Tường Lan Vi
	16C1-MTT2
	

	21
	16002809
	Phan Thị Hồng Phúc
	16C1-MTT2
	

	22
	16002920
	Nông Thị Kim Tuyến
	16C1-MTT2
	

	23
	16002311
	Nguyễn Thị Cẩm Liên
	16C1-MTT2
	

	24
	16002918
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	16C1-MTT2
	

	25
	16003406
	Đoàn Thị Thùy Linh
	16C1-MTT2
	

	26
	16002229
	Nguyễn Thị Hồng Khuyến
	16C1-MTT2
	

	27
	16001926
	Lê Thị Hồng Quyên
	16C1-MTT1
	

	28
	17001310
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	17C1-CNM1
	

	29
	17001687
	Dương Thị Phương Trang
	17C1-CNM1
	

	30
	17001382
	Trần Ngọc Hảo
	17C1-CNM1
	

	31
	17002776
	Phạm Thị Nhàn
	17C1-CNM1
	

	32
	17002602
	Võ Thị Cẩm Tú
	17C1-CNM1
	

	33
	17001032
	Võ Thị Anh Thư
	17C1-CNM1
	

	34
	17003919
	Võ Thị Kim Chi
	17C1-QTD1
	KHOA KINH TẾ


DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA MAY ĐỒ TỪ THIỆN
	1
	18004204
	Võ Thị Bích Ngọc
	18C1-CNM2
	

	2
	18002391
	Phạm Thị Quế Nhi
	18C1-CNM2
	[image: image20]

	3
	18004040
	Đinh Ngọc Cẩm
	18C1-CNM2
	[image: image21]

	4
	18002598
	Đinh Thị Dung
	18C1-CNM2
	[image: image22]

	5
	18000076
	Nguyễn Thị Dung
	18C1-CNM2
	[image: image23]

	6
	18005445
	K’ Lành
	18C1-CNM2
	[image: image24]

	7
	18005023
	Nguyễn Thị My
	18C1-CNM2
	[image: image25]

	8
	18003636
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngấn
	18C1-CNM2
	[image: image26]

	9
	18004776
	Nguyễn Mai Hạ
	18C1-CNM2
	

	10
	18004489
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18C1-CNM2
	

	11
	18004346
	Nguyễn Kỹ Nguyên
	18C1-CNM2
	

	12
	18003846
	Võ Thị Mỹ Kiều
	18C1-CNM2
	

	13
	18004758
	Nguyễn  Huỳnh  Như
	18C1-CNM2
	

	14
	18005078
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	18C1-CNM2
	

	15
	18004527
	Nguyễn Thúy Kiều
	18C1-CNM2
	

	16
	18004084
	Phan Thị Khánh Kim
	18C1-CNM2
	

	17
	18004851
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	18C1-CNM2
	

	18
	18004108
	Nguyễn Bá Khiêm
	18C1-CNM2
	

	19
	17001781
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1
	

	20
	18002101
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1
	

	21
	18000010
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1
	

	22
	18004150
	Lý Thảo Nhi
	18C1-CNM1
	

	23
	18000677
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18C1-CNM1
	

	24
	18001540
	Bùi Thị Bích Ngân
	18C1-CNM1
	

	25
	18004904
	Đỗ Thị Ngọc Dung
	18C1-CNM1
	

	26
	18004233
	Trần Thị Hồng Nhung
	18C1-CNM1
	

	27
	18004075
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18C1-CNM1
	

	28
	18002763
	Lê Thảo Nguyên
	18C1-CNM1
	

	29
	18003525
	Dương Thị Tuyết Hân
	18C1-CNM1
	

	30
	17002640
	Đặng Thị Vân
	17C1-CNM1
	

	31
	17001687
	Dương Thị Phương Trang
	17C1-CNM1
	


	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Hữu Thiện
	TM. BCH LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

BÍ THƯ

Trần Hồng Thảo



